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BÁO CÁO

Việc thực hiện Nghị quyết số 69/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội
về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội
Thực hiện Nghị quyết số 69/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Kết quả cụ thể như sau: 
I. Về trả lời kiến nghị của cử tri 
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được 243 kiến nghị của cử tri, trong đó: 228 kiến nghị do Ban Dân nguyện chuyển đến và 15 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến.
Đến nay, Bộ đã ban hành 6 văn bản trả lời 243/243 kiến nghị (Phụ lục I). 
Ngày 31 tháng 3 năm 2014, Bộ đã có văn bản số 993/LĐTBXH-VP báo cáo về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.
II. Về trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được 13 giấy ghi chất vấn của Đại biểu Quốc hội do Văn phòng Quốc hội chuyển đến. Đến nay, Bộ đã ban hành 13 văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội (Phụ lục II).

Ngày 10 tháng 4 năm 2014, Bộ đã có Công văn số 1089/LĐTBXH-VP  báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó có báo cáo kết quả thực hiện lời hứa của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về các nội dung chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XIII (Phụ lục III).
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 69/2013/QH ngày 29/11/2013 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ hợp thứ 6, Quốc hội khóa XIII của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.
	Nơi nhận:

- Như trên (720 bản);

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội;

- Ban Dân nguyện - UBTV Quốc hội;

- Lưu: VT, TKTH.
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(đã ký)

Phạm Thị Hải Chuyền


Phụ lục I

VĂN BẢN TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN
TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHOÁ XIII
	TT
	Số Công văn
	Ngày ban hành
	Lĩnh vực
	Số lượng 

kiến nghị

	1
	381/LĐTBXH-VP
	19/02/2014
	Bảo trợ xã hội và giảm nghèo
	 70

	2
	401/LĐTBXH-VP
	20/02/2014
	Việc làm, xuất khẩu lao động, bình đẳng giới
	 26

	3
	395/LĐTBXH-TCDN
	20/02/2014 
	Dạy nghề
	 14

	4
	392/LĐTBXH-VP
	20/02/2014
	Bảo hiểm xã hội, lao động tiền lương, pháp chế
	 42

	5
	400/LĐTBXH-VP 
	20/02/2014
	Người có công, thanh tra, an toàn lao động
	90

	6
	683/LĐTBXH-VP
	12/03/2014
	Kiến nghị bổ sung về lĩnh vực giảm nghèo
	01


Phụ lục II

VĂN BẢN TRẢ LỜI CHẤT VẤN DO ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI GỬI ĐẾN TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIII

	TT
	Họ và tên
	Đoàn đại biểu
	Lĩnh vực
	Số CV trả lời của Bộ

	1
	Nguyễn Văn Chiến
	Bắc Ninh
	Bảo trợ xã hội
	4415/LĐTBXH-VP ngày 12/11/2013

	2
	Danh Út
	Kiên Giang
	Dạy nghề
	4341/LĐTBXH-VP ngày 07/11/2013

	3
	Lê Trọng Sang
	TP HCM
	Người có công
	4478/LĐTBXH-NCC ngày 14/11/2013

	4
	Nguyễn Thanh Thụy
	Bình Định
	Người có công
	4477/LĐTBXH-NCC ngày 14/11/2013

	5
	Trần Thị Dung
	Điện Biên
	Xuất khẩu lao động
	4435/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 13/11/2013

	6
	Trần Trí Dũng
	Trà Vinh
	Bảo trợ xã hội
	4522/LĐTBXH-BTXH ngày 18/11/2013

	7
	Nguyễn Văn Thịnh
	Hưng Yên
	Người có công, bảo hiểm xã hội
	4543/LĐTBXH-VP ngày 18/11/2013

	8
	Hoàng Việt Phương
	Tuyên Quang
	Người có công
	4544/LĐTBXH-NCC ngày 18/11/2013

	9
	Giàng Thị Bình
	Lào Cai
	Người có công
	4556/LĐTBXH-VP ngày 19/11/2013

	10
	Trương Văn Vở
	Đồng Nai
	Dạy nghề
	4542/LĐTBXH-VP ngày 18/11/2013

	11
	Hoàng Việt Phương
	Tuyên Quang
	Người có công
	4575/LĐTBXH-VP ngày 20/11/2013

	12
	Huỳnh Văn Tiếp
	Cần Thơ
	Lao động - Tiền lương
	864/LĐTBXH-LĐTL ngày 24/3/2014

	13
	Phương Thị Thanh
	Bắc Kạn
	Người có công
	1037/LĐTBXH-NCC ngày 07/4/2014


PHỤ LỤC III:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN LỜI HỨA CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ CÁC NỘI DUNG CHẤT VẤN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ

I. Tại kỳ họp thứ 2, thứ 3, Quốc hội khóa XIII: 

1. Lĩnh vực dạy nghề:

"Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn trách nhiệm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/9/2009"

Ngày 12/12/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNVBNN&PTNT-BCT-BTTTT hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

2. Lĩnh vực người có công

"Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng":

 Bộ đã trình Chính phủ ký ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

3. Lĩnh vực lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội

3.1."Khẩn trương tiến hành xây dựng và trình ký ban hành Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam": 

Bộ đã trình Chính phủ ký ban hành Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

3.2. "Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với địa phương có nhu cầu đưa lao động Việt Nam sang Trung Quốc làm việc"
Ngày 11/11/2013, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2344/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, theo đó cho phép các tỉnh giáp biên nghiên cứu, hoàn thiện và ký "Bản thỏa thuận nguyên tắc về quản lý lao động phổ thông vùng biên giới với Trung Quốc", đồng thời yêu cầu các địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc tuyên truyền, giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan để thực hiện việc quản lý lao động phổ thông của Việt Nam sang làm việc tại Trung Quốc, đảm bảo quyền lợi của người lao động, quản lý chặt chẽ, phù hợp với pháp luật. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nội dung này.

3.3. "Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu": 

Ngày 29/8/2013, Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật lao động về tuổi nghỉ hưu tại Tờ trình số 63/TTr-BLĐTBXH.

Ngày 13/02/2014, thực hiện sự phân công của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Bộ Chính trị về việc thực hiện hướng dẫn Điều 187 của Bộ luật lao động về tuổi nghỉ hưu.

Thực hiện ý kiến kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 181-CV/TW ngày 20/2/2014 về một số nội dung hướng dẫn khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật lao động về tuổi nghỉ hưu, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện lại, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (Công văn số 1544/VPCP-KGVX ngày 10/3/2014 của Văn phòng Chính phủ). Hiện tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến Bộ Nội vụ. 

II. Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII:

1. Lĩnh vực dạy nghề
1.1. "Hoàn thiện chính sách dạy nghề đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số học nghề trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề": 

Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 267/2005/QĐ-TTg tại Tờ trình 29/TTr-BLĐTBXH ngày 20/3/2013.

Tại Công văn số 9527/VPCP-KGVX ngày 11/11/2013 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân giao:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan làm rõ số lượng học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hàng năm; nhu cầu kinh phí bảo đảm và khả năng cân đối ngân sách nhà nước; kiến nghị thời điểm phù hợp để ban hành chính sách bảo đảm tính khả thi.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm thống nhất về chính sách đối với học sinh người dân tộc thiểu số học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Hiện nay, Bộ đang phối hợp với các Bộ để hoàn thiện dự thảo.

1.2. "Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề giai đoạn 2012-2016” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt": 

Bộ đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai kế hoạch thực hiện Đề án trên, trong đó có nội dung nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy định về cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực dạy nghề".

1.3. "Bộ sẽ làm việc với Bộ Công an để rà soát chính sách, quy mô cán bộ, chiến sĩ công an hoàn thành nghĩa vụ tiếp tục trở về địa phương sinh sống để xem xét trình Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ học nghề đối với đối tượng này cho phù hợp": 

Đến nay, Bộ đang phối hợp, nghiên cứu để đưa ra chính sách phù hợp.

1.4. "Để thực hiện Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ sẽ xây dựng Thông tư liên tịch để hướng dẫn xếp lương cho người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề khi được tuyển dụng viên chức": 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành mã số các chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên dạy nghề và Thông tư quy định Bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên dạy nghề; xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn chuyển, xếp lương cho các chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên dạy nghề.

2. Lĩnh vực lao động, việc làm

"Tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam để tăng cường quản lý lao động nước ngoài".
Đã trình bày ở trên (Tiết 3.1, khoản 3, mục I)

3. Lĩnh vực bảo trợ xã hội

"Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã và đang phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thay thế Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP để bổ sung thêm các đối tượng được hưởng và nâng mức trợ cấp hàng tháng, giảm bớt khó khăn trong đời sống của các đối tượng bảo trợ xã hội"
Đến nay, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tuy nhiên theo Nghị quyết 142/NQ-CP ngày 31/12/2013 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2013, Chính phủ thống nhất chưa thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, tiếp tục thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo các quy định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP. 

III. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

1. Lĩnh vực dạy nghề

1.1. "Sẽ có sơ kết 3 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn; rà soát, hệ thống hóa các cơ sở đào tạo nghề, gắn với thị trường lao động"

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có các văn bản số 4791/LĐTBXH-TCDN, 4792/LĐTBXH-TCDN ngày 19/12/2012 hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ địa phương, cơ sở đến cấp huyện, tỉnh; đã có 59/63 tỉnh/thành phố  tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án. Ngày 17/7/2013, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Trên cơ sở sơ kết 3 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 300/TB-VPCP ngày 12/8/2013 thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg, trong đó đã đánh giá kết quả thực hiện và chỉ đạo các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới. 

1.2. "Tiếp thu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Phương hướng khắc phục khó khăn, tồn tại để đẩy nhanh tiến độ cho đề án dạy nghề"

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phân công, phân cấp cụ thể trong tổ chức thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; trên cơ sở sơ kết, đánh giá 3 năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg và tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg (Tại Tờ trình số 81/TTr-LĐTBXH ngày 24/10/2013).

Ngày 12/8/2013, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 300/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện để triển khai có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian tới. Hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

1.3. "Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng hướng dẫn và sẽ sáp nhập 3 trung tâm cấp huyện" 

Hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Đề án “Quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề đến năm 2020”. 

Đồng thời, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng văn bản hướng dẫn việc sắp xếp, sát nhập trung tâm dạy nghề công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thành một trung tâm cấp huyện có chức năng giáo dục thường xuyên, dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, quản lý nhà nước về lĩnh vực đào tạo, hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, quản lý nhà nước về lĩnh vực dạy nghề và giới thiệu việc làm. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 2994/LĐTBXH-TCDN ngày 12/8/2013 gửi Ủy ban nhân dân và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 63 tỉnh, thành phố hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp, xây dựng một trung tâm cấp huyện nhằm tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.  

1.4. "Về nội dung các trường nghề phải gắn với thị trường lao động, thành lập bộ phận tư vấn, tiếp thị để quyết định hướng đào tạo của cơ sở dạy nghề" 

- Trong công tác tuyển sinh, Bộ đã chỉ đạo các cơ sở dạy nghề phải xây dựng kế hoạch tuyển sinh đào tạo trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp trên địa bàn. Cụ thể:

+ Khi xây dựng chương trình đào tạo phải có sự tham gia của doanh nghiệp.

+ Các cơ sở dạy nghề chủ động ký kết các thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp.

+ Từ năm 2010, Bộ đã chỉ đạo các trường cao đẳng nghề tổ chức thí điểm việc mời doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình đánh giá kết quả đầu ra của học sinh, sinh viên thi tốt nghiệp theo ngân hàng đề thi chung (mời doanh nghiệp tham gia ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp). Đến nay, đã tổ chức được 03 khóa với 25 bộ ngân hàng đề thi tốt nghiệp cho 25 nghề. 

+ Bộ đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội các doanh nghiệp Đức và Nhật Bản tại Việt Nam về việc cung ứng nhân lực qua đào tạo nghề cho các doanh nghiệp của Đức và Nhật Bản tại Việt Nam. Đang xúc tiến ký thỏa thuận với đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

- Về “gắn với thị trường lao động” trong thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 19 - CT/TW ngày 05/11/2012, trong đó yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung thực hiện “Dạy nghề cho lao động nông thôn phải xuất phát từ nhu cầu của người học nghề, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và của xã hội; phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sản xuất và quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương…Nội dung dạy nghề chủ yếu là dạy thực hành và được thực hiện tại nơi sản xuất. Thời gian đào tạo phải phù hợp với nghề đào tạo, đặc điểm của quy trình sản xuất, quy trình sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi ở từng vùng, từng địa phương và phù hợp với điều kiện của người học nghề. Không tổ chức dạy nghề khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của lao động sau khi học nghề”.

- Bộ đã chỉ đạo các cơ sở dạy nghề thành lập bộ phận chức năng có nhiệm vụ quan hệ với doanh nghiệp và thị trường lao động: Hiện nay, đã có 158 trường Cao đẳng nghề, 304 trường Trung cấp nghề và 870 Trung tâm dạy nghề đã có phòng hoặc bộ phận làm công tác tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm kết hợp với công tác tuyển sinh; có 64 trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm chuyên làm công tác tư vấn giới thiệu việc làm trên cả nước. 

1.5. "Cần đầu tư đồng bộ, có hệ thống và khai thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở dạy nghề"

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo việc nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí các dự án dạy nghề vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương tổng hợp báo cáo tình hình rà soát, sắp xếp để điều chuyển các thiết bị dạy nghề sử dụng chưa hiệu quả ở cơ sở dạy nghề “không khai thác sử dụng có hiệu quả” sang “các cơ sở dạy nghề khác có khả năng tiếp nhận và khai thác hiệu quả hơn”.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng và ban hành quy hoạch theo nghề trọng điểm (cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia) và chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương thực hiện việc đầu tư tập trung đồng bộ theo nghề (cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, chương trình dạy nghề, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề), cụ thể:

+ Đã ban hành các Quyết định số 854/QĐ-LĐTBXH ngày 06/6/2013 phê duyệt nghề trọng điểm và trường công lập được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 1477/QĐ-LĐTBXH ngày 22/10/2012 và số 960/QĐ-LĐTBXH ngày 26/6/2013 phê duyệt nghề trọng điểm và trường ngoài công lập, trường thuộc doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020. Quyết định số 784/QĐ-LĐTBXH ngày 21/5/2012 phê duyệt danh sách 40 trường công lập để tập trung đầu tư thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020; đã lựa chọn được 26 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, 34 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và 130 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia đến năm 2020.

+ Đã ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở dạy nghề xây dựng dự án đầu tư theo các nghề trọng điểm, xác định cơ cấu nguồn vốn, bố trí kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề, hàng năm hỗ trợ đầu tư cho 271 trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề theo các nghề trọng điểm đã được lựa chọn, trong đó có 40 trường dự kiến thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020.

+ Về chương trình đào tạo: Đối với các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế và khu vực ASEAN thực hiện việc tiếp nhận và chuyển giao từ nước ngoài theo quy định tại Quyết định số 371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2012 đã tiếp nhận và chuyển giao được 08 bộ chương trình; dự kiến năm 2013 sẽ tiếp nhận và chuyển giao 18 bộ chương trình. Đối với các nghề cấp độ quốc gia năm 2012 đã xây dựng chương trình đào tạo của 14 nghề, dự kiến năm 2013 sẽ xây dựng chương trình đào tạo của 22 nghề. Việc xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia phải có sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng (xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, xây dựng phiếu phân tích công việc, sơ đồ phân tích nghề...) và thẩm định chương trình.

+ Về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề: Đối với các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế và khu vực ASEAN, Bộ tổ chức đưa giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề đi đào tạo và bồi dưỡng ở nước ngoài hoặc mời giảng viên nước ngoài đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước. Năm 2012, đã đào tạo 245 giáo viên (trong đó: 95 giáo viên đào tạo ở nước ngoài, 150 đào tạo ở trong nước). Dự kiến năm 2013, đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 400 giáo viên ở nước ngoài; tổ chức đánh giá kỹ năng nghề cho 1.000 giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia.

1.6. "Phối hợp với Bộ nội vụ nghiên cứu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, bố trí chức danh công việc đối với học sinh học tốt nghiệp cao đẳng nghề; ban hành chính sách đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề" 

Đã trình bày ở trên (Tiết 1.4, khoản 1, mục II)

1.7. "Đẩy mạnh công tác phân luồng sau trung học cơ sở và trung học phổ thông, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng cơ chế chính sách phân luồng trình Chính phủ"

Với vai trò là cơ quan phối hợp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, xây dựng Đề án phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông trình Chính phủ phê duyệt.

1.8. "Giữ ổn định các cơ sở dạy nghề và tiếp tục phát triển theo lộ trình đã được phê duyệt trong Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 để các cơ sở dạy nghề có đủ năng lực dạy nghề thực hiện thành công cơ cấu nhân lực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/07/2011"

Hiện nay Bộ đang tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020, quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề và đầu tư có trọng điểm để hình thành các trường dạy nghề chất lượng cao theo lộ trình đã được phê duyệt trong Chiến lược phát triển dạy nghề đảm bảo các cơ sở dạy nghề có đủ năng lực dạy nghề thực hiện thành công cơ cấu nhân lực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/07/2011.
1.9. "Xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu đào tạo nghề chính xác, kịp thời, xác định rõ cơ cấu nghề đào tạo, cơ cấu cấp trình độ đào tạo nghề theo vùng, miền...

Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề: phát triển đội ngũ giáo viên đạt chuẩn; chương trình dạy nghề được phát triển dựa trên chuẩn năng lực thực hiện...

Phối hợp triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015”...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo:


- Các Trung tâm giới thiệu việc làm của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm của Cục Việc làm xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu lao động theo Chiến lược phát triển Việc làm thời kỳ 2011 - 2020.

- Các cơ sở dạy nghề thành lập bộ phận chức năng có nhiệm vụ quan hệ với doanh nghiệp và thị trường lao động: Hiện nay, đã có 158 trường Cao đẳng nghề, 304 trường Trung cấp nghề và 870 Trung tâm dạy nghề đã có phòng hoặc bộ phận làm công tác tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm kết hợp với công tác tuyển sinh; có 64 trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm chuyên làm công tác tư vấn giới thiệu việc làm trên cả nước.

Bộ đã và đang phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015" và kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các địa phương.

1.10. "Tổ chức thực hiện có kết quả, hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ..."

Bộ đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc để hướng dẫn các địa phương triển khai hỗ trợ lao động là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo học nghề để chuyển đổi nghề theo chính sách quy định tại Quyết định số 755/QĐ-TTg. Đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 trong đó quy định ưu tiên hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho các địa phương vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các địa phương có đông người dân tộc thiểu số; đồng thời quy định cụ thể trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc về tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn kết với các hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn nói chung. 

2. Lĩnh vực lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội

2.1. "…Về quản lý lao động tự do ở các vùng biên giới giáp biên với Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan"."

Với Trung Quốc: Ngày 11/11/2013, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2344/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, theo đó cho phép các tỉnh giáp biên nghiên cứu, hoàn thiện và ký "Bản thỏa thuận nguyên tắc về quản lý lao động phổ thông vùng biên giới với Trung Quốc", đồng thời yêu cầu các địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc tuyên truyền, giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan để thực hiện việc quản lý lao động phổ thông ta sang làm việc tại Trung Quốc cũng như lao động Trung Quốc sang làm việc tại Việt Nam, đảm bảo quyền lợi của người lao động, quản lý chặt chẽ, phù hợp với pháp luật. 

Với Lào: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào đã ký kết Hiệp định về lao động vào ngày 01/7/2013.

Với Campuchia: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ xúc tiến nghiên cứu để đàm phán với Camphuchia Hiệp định về hợp tác lao động giữa 2 nước.

Với Thái Lan: Đang phối hợp với bạn để hoàn chỉnh dự thảo Hiệp định về hợp tác lao động trong thời gian tới.

2.2. "Tập trung nắm tình hình lao động thiếu việc làm, mất việc làm để xây dựng phương án đào tạo lại, chuyển đổi nghề cho phù hợp"

Bộ đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố tổ chức nắm tình hình về lao động mất việc làm, thiếu việc làm trên toàn quốc; chỉ đạo các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, đặc biệt là chế độ trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp…. Tăng cường công tác tuyên truyền cho người lao động và người sử dụng lao động về quyền và trách nhiệm trong việc thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận đăng ký thất nghiệp, giải quyết chế độ cho người thất nghiệp, tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động bị mất việc làm sớm tìm được việc làm mới.

2.3. "Phối hợp triển khai thực hiện đề án “Tăng cường công tác thông tin truyền thông về thị trường lao động và việc làm cho thanh niên". Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, đồng thời đẩy mạnh dự báo thị trường lao động trong ngắn hạn và dài hạn..."

 Xây dựng các chương trình hỗ trợ sinh viên, thanh niên chuyển tiếp từ học sang làm...Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, khuyến khích thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội..." 

Hiện nay, Bộ đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án "Tăng cường công tác thông tin truyền thông về thị trường lao động và việc làm cho thanh niên". Triển khai thu thập và cập nhật cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động trên toàn quốc. Thí điểm xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong doanh nghiệp tại Hải Dương và Huế. Xây dựng nâng cấp các phần mềm thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp, xây dựng, nâng cấp, quản trị, vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu thị trường lao động. Công tác dự báo thị trường lao động tiếp tục được thực hiện thường niên và dự báo dài hạn đến năm 2020. Bộ đang nghiên cứu mô hình dự báo ngắn hạn để có thể áp dụng, chuyển giao thực hiện tại địa phương.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ Đề án thành lập 40 trường nghề chất lượng cao làm cơ sở tập trung đầu tư cho 40 trường để trở thành trường nghề chất lượng cao vào năm 2020. Chất lượng dạy nghề nâng lên sẽ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động, đây là một trong những giải pháp quan trọng nhất để học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ở các cơ sở dạy nghề có việc làm bền vững.

2.4. "Về số lao động thuộc huyện nghèo tại Quảng Trị đi làm việc ở nước ngoài phải về nước trước hạn và bị tử vong, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các doanh nghiệp làm rõ nguyên nhân về nước, thông tin đầy đủ, kịp thời cho địa phương và tổ chức giải quyết dứt điểm trong tháng 6/2013"

Liên quan đến vụ việc lao động huyện nghèo tỉnh Quảng trị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo 03 công ty Vietcom, Châu Hưng và Quang Trung (Doanh nghiệp đưa đi làm việc tại Malaysia về nước trước hạn và bị tử vong) giải quyết dứt điểm vụ việc trong tháng 6/2013.
2.5. "Bộ đang phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của bạn để xúc tiến ký kết Hiệp định hợp tác lao động trong thời gian tới" 

Bộ đã làm việc với phía Ăng-gô-la và đang tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la làm việc với các cơ quan chức năng của bạn để xúc tiến ký kết Hiệp định hợp tác lao động trong thời gian tới.

2.6. "Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động xuất khẩu, đồng thời sẽ xây dựng một số cơ sở chuyên đào tạo lao động xuất khẩu. Hiện Bộ đang phối hợp với Ca-ta chuẩn bị xây dựng tại Thanh Hóa Trung tâm đào tạo lao động đi làm việc tại Trung Đông. Bộ cũng sẽ tiếp tục có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đầu tư hoặc liên kết với các cơ sở dạy nghề để đào tạo lao động"

Bộ đang phối hợp với tỉnh Thanh Hóa triển khai Dự án Trường đào tạo xuất khẩu lao động đi làm việc tại Trung Đông, phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất giải pháp bố trí nguồn vốn đầu tư, báo cáo phương thức quản lý trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Đến nay, Bộ đã hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án và UBND tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện giải phòng mặt bằng và phê duyệt quy hoạch dự án. 

Bộ đã và đang chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư liên kết với các cơ sở dạy nghề để đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động xuất khẩu.

2.7. "Thời gian tới đây, đồng thời với việc thực hiện các giải pháp nêu trên, Bộ sẽ chỉ đạo chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường chất lượng tuyển chọn lao động, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tư vấn và giáo dục người lao động về ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức chấp hành pháp luật trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc."

Năm 2013, Bộ đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo chính quyền địa phương trong việc nâng cao chất lượng tuyển chọn và đào tạo lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc.

Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh các biện pháp thông tin thông qua các cơ quan chính quyền các địa phương, qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua các trang thông tin điện tử của các cơ quan liên quan, Bộ đã ký kết chương trình phối hợp với các đoàn thể xã hội như Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để tổ chức thông tin, tuyên truyền về xuất khẩu lao động đến tận cơ sở; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương tổ chức hàng chục hội nghị tại cơ sở có sự tham gia trực tiếp của người lao động để phổ biến các quy định của pháp luật. 

Tháng 8/2013 Bộ đã thành lập văn phòng quản lý lao động tại Hàn Quốc và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của bạn tổ chức nhiều hoạt động phổ biến thông tin trực tiếp đến hàng chục ngàn lao động đang làm việc tại Hàn Quốc. Đồng thời Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách ngăn ngừa và chế tài xử lý tình trạng người lao động vi phạm.

2.8. "Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành đẩy mạnh công tác phát triển thị trường xuất khẩu lao động; vận động thêm các nước tiếp nhận lao động Việt Nam, đàm phán để ký kết các thỏa thuận để tạo khung pháp lý cho công tác hợp tác lao động".

Hiện nay, Bộ đã đàm phán ký kết được 27 Hiệp định/Thỏa thuận/Biên bản ghi nhớ về hợp tác lao động với các nước nhằm tạo khung pháp lý để đưa lao động đi và quản lý bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trong năm 2013, đã ký kết Hiệp định/Thỏa thuận và Biên bản ghi nhớ về hợp tác lao động với 03 quốc gia là CHDCND Lào, CHLB Đức, Nhật Bản.

Dự kiến năm 2014, Bộ sẽ tiến hành ký các các Thỏa thuận và Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Ôtx-trây-lia, Angola và Thái Lan. Đối với các nước ta không ký kết Hiệp định/ Thỏa thuận, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ hợp tác trên thực tế với các cơ quan có thẩm quyền có liên quan của nước nhận lao động để hợp tác quản lý, bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam. 

2.9. "Xây dựng các văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động sửa đổi (đã được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012), xây dựng Luật Việc làm (trình Quốc hội tại kỳ họp này), xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề trong đó có các quy định cụ thể về dạy nghề và hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên"

Bộ đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Việc làm vào ngày 16/11/2013 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; trình Chính phủ để trình Quốc hội khóa XIII xem xét dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề tại kỳ họp thứ 7; đã tham mưu, xây dựng và trình Chính phủ ban hành 17 Nghị định để hướng dẫn Bộ luật Lao động và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản hướng dẫn khác.
2.10. "Nghiên cứu vấn đề lương của những người nghỉ hưu trước năm 1990."

Hiện nay Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có nội dung này.

3. Lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo

3.1. "Việc nghiên cứu tiêu chí xác định chuẩn nghèo cho phù hợp với thực tế hơn."

Về tiêu chí xác định chuẩn nghèo:

- Tỷ lệ hộ nghèo theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương, vì có danh sách đến từng hộ, từng người, có địa chỉ cụ thể; chuẩn nghèo ban hành theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg là chuẩn nghèo để thực hiện chính sách chứ không phải chuẩn nghèo đúng nghĩa.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo kết quả điều tra mức sống hộ gia đình của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có cập nhật CPI) là cơ sở để đánh giá xu hướng, kết quả về giảm nghèo hằng năm, là cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng vùng; giá trị chuẩn nghèo được thực hiện mang tính khách quan, không phụ thuộc vào khả năng ngân sách của đất nước.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chủ trì xây dựng Đề án chuyển đổi phương pháp tiếp cận nghèo đói ở Việt Nam từ đơn chiều sang đa chiều để làm căn cứ xây dựng và thực hiện chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

3.2. "Việc sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ hộ nghèo đi xuất khẩu lao động."

Hiện nay Bộ đang tiếp tục nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg từ năm 2009 đến nay để đề xuất sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo đi xuất khẩu lao động. 

4. Lĩnh vực người có công

4.1. "Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công với cách mạng." 

Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 16/7/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04/9/2013 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân; Công văn số 1651/LĐTBXH-NCC ngày 15/5/2013, Công văn số 2573/LĐTBXH-NCC ngày 15/7/2013 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công và thân nhân của họ. 

Ngày 18/11/2013, Liên Bộ Y tế - Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư  liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.
Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số 28/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn việc xác nhận đối với người có công trong chiến tranh không còn giấy tờ để giải quyết những trường hợp còn tồn đọng trong thời gian qua. 

Đến nay hệ thống văn bản pháp luật, chính sách về ưu đãi người có công tương đối đầy đủ và cơ bản đã thể chế hoá được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công; tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân tham gia tích cực vào việc đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, trợ giúp người có công và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để người có công tiếp tục khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Hầu hết người có công và thân nhân của họ đã được hưởng các chế độ ưu đãi của nhà nước.

4.2.. "Sau khi Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" có hiệu lực (Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/7/2013). Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện các chế độ ưu đãi theo quy định".

Đối với Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì soạn thảo. Để triển khai thực hiện Pháp lệnh, ngày 22/5/2013, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Tại Điều 7 của Nghị định quy định Bộ Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo việc xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chỉ đạo Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo quy định. 

4.3.. "Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố nói chung, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên nói riêng thực hiện rà soát, báo cáo cụ thể về trường hợp Đại biểu nêu để có hướng giải quyết kịp thời, tránh bức xúc cho đối tượng"

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức các hội nghị, hội thảo tại các khu vực để hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Trong một số trường hợp cụ thể, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực tiếp làm việc với địa phương để kịp thời giải quyết, tránh bức xúc cho đối tượng.

4.4. "Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu ý kiến của Đại biểu để hướng dẫn cụ thể trong Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ngày 29/01/2008 hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ":

Hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn về chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có các nội dung tiếp thu kiến nghị của cử tri và ý kiến của Đại biểu Quốc hội. 

5. Lĩnh vực an toàn lao động

"Việc nghiên cứu, xây dựng Luật An toàn, vệ sinh lao động"

Hiện nay Bộ đang tích cực xây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động, đảm bảo trình Chính phủ đúng tiến độ (dự kiến vào tháng 7/2014) để trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

6. Lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ trẻ em

"Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ưu tiên bố trí tăng ngân sách Trung ương cho các Đề án của Chương trình, đồng thời đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, bố trí tăng ngân sách của địa phương để cùng với nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt": 

Bộ đã xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các dự án của Chương trình Quốc gia Bảo vệ trẻ em năm 2014; đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Công văn số 11001/BTC-HCSN ngày 19/8/2013 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị bố trí ngân sách địa phương thực hiện Chương trình theo đúng quy định tại Quyết định số 267/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH.

7. Lĩnh vực giảm nghèo

"Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành để triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức rà soát, bổ sung, sửa đổi hệ thống chính sách giảm nghèo theo hướng phù hợp, hiệu quả hơn như ý kiến Đại biểu đã nêu":

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đề xuất của các Bộ, ngành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp và báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững ngày 26/3/2014, theo đó Phó Thủ tướng đã chỉ đạo việc sửa đổi cơ chế, chính sách giảm nghèo có lộ trình và tiến độ thực hiện hợp lý theo hướng:

- Nếu phát hiện có sự chồng chéo về chính sách cần đề xuất bãi bỏ hoặc điều chỉnh lại cho phù hợp;

- Nếu chính sách thấy quá bất hợp lý phải đề xuất để sửa đổi kịp thời, không để tạo ra lãng phí ngân sách, kém hiệu quả;

- Việc thay đổi hẳn phương thức thực hiện chính sách giảm nghèo là vấn đề lớn, lâu dài, chuẩn bị tốt để thực hiện sau năm 2015, như vấn đề phân loại đối tượng tác động ...

- Về nguyên tắc, việc rà soát, sửa đổi các chính sách cơ bản phải theo lĩnh vực, lấy mục tiêu giảm nghèo làm trung tâm, trong đó có phân loại đối tượng theo thứ tự ưu tiên: đối tượng hộ nghèo dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, hộ nghèo chung,  hộ cận nghèo;

- Việc sửa đổi chính sách giảm nghèo cần tính toán đến khả năng cân đối ngân sách từ nay đến năm 2015, vì vậy trước mắt thực hiện việc sửa đổi các chính sách bất hợp lý, gom lại các chính sách để mang tính hệ thống, nhất là giảm bớt các thủ tục hành chính; việc bổ sung, ban hành mới chính sách cần có lộ trình, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

IV. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

1. Lĩnh vực dạy nghề:
1.1. "Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện sát nhập 3 trung tâm: Trung tâm dạy nghề tổng hợp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật - tổng hợp - hướng nghiệp thành 1 trung tâm": 

Đã trình bày ở trên (Tiết 1.3, khoản 1, mục III)

1.2. "Bộ đang hoàn thiện Đề án “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề đến năm 2020” để trình Chính phủ": Ngày 26/3/2014 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2002/VPCP-KGVX  trong đó giao cho Bộ ban hành Quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy hoạch. Hiện tại, Bộ đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo để ban hành Quy hoạch.

1.3. "Trên cơ sở tổng kết, đánh giá thí điểm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “về cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo đối với các cơ sở dạy nghề cung ứng một số ngành nghề trọng điểm, nghề đáp ứng nhu cầu cho các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước; nghề nặng nhọc, độc hại, khó tuyển sinh mà nhu cầu sản xuất đang cần tuyển dụng; nghề mà thị trường lao động thiếu nhưng do chi phí đào tạo cao nên các trường dạy nghề không muốn đào tạo. Ưu tiên đối tượng là người có công với cách mạng, dân tộc thiểu số, người khuyết tật, hộ nghèo; người bị thu hồi đất canh tác”, dự kiến trình trong năm 2014": 

Hiện tại Bộ đang tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động thí điểm.

2. Lĩnh vực người có công
2.1. "Hướng dẫn thủ tục khám giám định đối với người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học": 

Ngày 18/11/2013, Liên Bộ Y tế - Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư  liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ

2.2. "Ngoài số hài cốt mà ông Nguyễn Thanh Thúy (tức "cậu Thủy") tìm, hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo số liệu về hài cốt do các “nhà ngoại cảm” quy tập, đồng thời Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ việc ông Nguyễn Thanh Thúy, sau khi cơ quan điều tra có kết luận cuối cùng về sự việc này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các địa phương xử lý theo quy định của Pháp luật": 

Hiện tại, cơ quan điều tra chưa có kết luận cuối cùng.
2.3. "Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ thực hiện ưu đãi về giáo dục đào tạo; Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng; quản lý mộ và các công trình ghi công liệt sỹ": 

Hiện tại, Bộ đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch, dự kiến ban hành vào tháng 6/2014.

2.4. "Trên cơ sở đề nghị của Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Cục Người có công phối hợp cơ quan liên quan sớm trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với ông Lục Phúc Tuấn "

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Quốc phòng hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ tặng bằng Tổ quốc ghi công đối với đồng chí Lục Phúc Tuấn tại Tờ trình số 36/TTr-LĐTBXH ngày 22/4/2014. 

Ngày 05/5/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 643/QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với đồng chí Lục Phúc Tuấn.

3. Lĩnh vực bảo trợ xã hội 

3.1. "Đối với người cao tuổi thọ 90 tuổi, 100 tuổi chưa được cấp “Giấy mừng thọ” hoặc “Bằng mừng thọ”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu và nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền bổ sung quy định để các địa phương tổ chức thực hiện": 

Bộ đã tham mưu trình Văn phòng Chủ tịch nước ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các địa phương về thực hiện chính sách đối với người cao tuổi nhất là những người 90 tuổi, 100 tuổi.

3.2. "Về cải cách thủ tục kê khai hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện theo hướng cải cách đơn giản thủ tục hành chính": 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện.

4. Lĩnh vực bảo hiểm xã hội: 

"Qua kiến nghị của Đại biểu và kiến nghị của cử tri về mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp tục nghiên cứu và có báo cáo đánh giá giải trình trong quá trình xây dựng và trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), dự kiến trình Chính phủ và Quốc hội trong thời gian tới": 

Ngày 16/12/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Chính phủ sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
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